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Phụ lục I
ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số          /SNV-LĐVL&ATLĐ ngày      tháng 5  năm 2025 
của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)

 	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TỔNG KẾT
	1. Mục đích tổng kết
Đánh giá một cách khách quan, toàn diện quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành qua 10 năm thi hành: Làm rõ tác động tích cực của Luật An toàn, vệ sinh lao động tới mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc làm bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tác động qua lai giữa phát triển kinh tế - xã hội với công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là quy định về hỗ trợ kinh tế tư nhân, xã hội hóa dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động; mối liên hệ giữa Luật An toàn, vệ sinh lao động với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế có liên quan; sự phối hợp của các bên liên quan trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; những thành công và hạn chế trong quy định và tổ chức thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; làm rõ tính phù hợp khả thi của các quy định hiện hành; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn an toàn, vệ sinh lao động cần được điều chỉnh; đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể trong sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu tổng kết 
	Việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện ở các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá sâu sắc, làm rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, tránh làm theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích. Kết quả tổng kết phải xây dựng thành báo cáo để gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 20/6/2025.
 3. Phạm vi tổng kết
	Tổng kết toàn diện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn và thực tiễn thi hành kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/5/2025.
	II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT
	1. Nội dung tổng kết
	a) Đánh giá sự tác động của Luật An toàn, vệ sinh lao động đến mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố và các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
	b) Đánh giá toàn diện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn về quy định chung; về các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm có hại; chế độ nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; bồi dưỡng hiện vật; chăm sóc và khám sức khỏe; khám và giám định bệnh nghề nghiệp; các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chứng chỉ chứng nhận y tế lao động; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các hoạt động triển khai an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp cơ sở, khu vực không có hợp đồng lao động; các chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động thống kê, báo cáo an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, sự cố, bệnh nghề nghiệp; tổ chức điều tra và điều tra lại tai nạn lao động; việc phối hợp điều tra tai nạn lao động nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự; cơ chế phối hợp của hội đồng quốc gia, cấp tỉnh; việc tổ chức thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động; việc phân chia, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 
 	Thông qua đó, nêu rõ thành tựu, thuận lợi, khó khăn, bất cập, hạn chế của Luật, nguyên nhân những khó khăn, hạn chế, bất cập đó; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động cần được điều chỉnh. 
 	Đặc biệt đánh giá các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, các loại khai báo, báo cáo.
c) Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với các luật khác và điều ước quốc tế có liên quan. 
d) Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động.
  	2. Nội dung công việc tổng kết đối với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị và địa phương, cụ thể:
   	2.1. Sở Nội vụ
  	 Báo cáo tổng kết Luật An toàn, vệ sinh lao động trong đó tập trung vào các vấn đề sau:
  	a) Đánh giá các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động qua thực tiễn thi hành pháp luật về: Các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại; chế độ nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; bồi dưỡng hiện vật; các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp điều tra tai nạn lao động nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự; các hoạt động thống kê báo cáo an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, khai báo và báo cáo kiểm định, báo cáo huấn luyện, báo cáo bảo hiểm; cơ chế phối hợp hội đồng quốc gia, cấp tỉnh; việc tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động triển khai an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp cơ sở, khu vực không có hợp đồng lao động; các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động đặc thù (cao tuổi, khuyết tật, chưa thành niên, lao động đi làm việc ở nước ngoài, lao động nữ).
b) Rà soát, tổng hợp đánh giá về mối quan hệ giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với quy định của Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật xây dựng, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Luật Quản lý chất lượng hàng hóa, Luật Bình đẳng giới, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo hiểm xã hội, các luật khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam có liên quan.
 	2.2. Sở Y tế
  	Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động qua thực tiễn thi hành pháp luật về các vấn đề sau:
 	a) Đánh giá các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động qua thực tiến thi hành pháp luật về: chăm sóc và khám sức khỏe, hồ sơ sức khỏe; khám giám định bệnh nghề nghiệp; giám định suy giảm khả năng lao động; các hoạt động quan trắc môi trường lao động, cấp chứng chỉ y tế lao động; danh mục bệnh nghề nghiệp; điều tra bệnh nghề nghiệp, điều tra lại bệnh nghề nghiệp; hoạt động sơ cấp cứu, tổ chức lực lượng sơ cấp cứu; các hoạt động thống kê, báo cáo, lập hồ sơ vệ sinh lao động; thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong các bệnh viện; tổ chức, tiêu chuẩn người làm ở bộ phận y tế; việc tham gia của ngành y tế trong hoạt động của hội đồng quốc gia, cấp tỉnh; các hoạt động triển khai an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp cơ sở, khu vực không có hợp đồng lao động; các chương trình về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
b) Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật bảo hiểm y tế, Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm, Luật an toàn thực phẩm, Luật bảo vệ môi trường, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, các luật khác và điều ước quốc tế liên quan đến vệ sinh lao động mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
2.3. Công an tỉnh
Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Công an, trong đó tập trung vào bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong ngành Công an, chủ trì phối hợp điều tra tai nạn có dấu hiệu hình sự, điều tra tai nạn lao động trong ngành Công an; đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với Luật phòng cháy, chữa cháy.
 	2.4. Sở Công Thương
 	Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Công Thương, trong đó tập trung vào: Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với các quy định của Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Dầu khí, kiểm định, huấn luyện kỹ thuật an toàn ngành Công - Thương; hoạt động điều tra tai nạn lao động trong lĩnh vực quản lý.
2.5. Sở Xây dựng
Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng, trong đó tập trung vào: Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với các quy định của Luật Xây dựng; hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn của ngành; điều tra sự cố trong xây dựng; về lĩnh vực Giao thông vận tải, tập trung vào: đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật An toàn, vệ sinh lao động với các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật đường sắt, kiểm định kỹ thuật an toàn, điều tra tai nạn lao động trong lĩnh vực chuyên ngành của Giao thông vận tải.
2.6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động thông qua hoạt động phối hợp điều tra tai nạn lao động có dấu hiệu hình sự, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc điều tra, xét xử các tội vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người dưới 16 tuồi làm các nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.
2.7. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 	Báo cáo tổng kết về thực hiện trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý, theo quy định tại Điều 71 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.  
 	2.8. Liên đoàn Lao động tỉnh
  	Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
a) Đánh giá các quy định về trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với an toàn, vệ sinh lao động; những nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chế độ an toàn, vệ sinh lao động; áp dụng tập quán an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động (kể cả lao động đặc thù); mô hình hoạt động an toàn, vệ sinh viên; vai trò tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở trong vấn đề an toàn, vệ sinh lao động; sự tham gia đại diện người lao động trong điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc tham gia các hoạt động phối hợp của công đoàn trong các hoạt động của hội đồng quốc gia, hội đồng cấp tỉnh và các sự kiện về an toàn, vệ sinh lao động; vai trò công đoàn trong việc phong trào quần chúng về an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ an toàn, vệ sinh lao động.
b) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với Luật Công đoàn, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan hoặc gia nhập liên quan đến đại diện người lao động tại cơ sở, các thách thức trong giai đoạn tới.
2.9. Hội Nông dân tỉnh
Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Đánh giá các quy định về trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với an toàn, vệ sinh lao động; những nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chế độ an toàn, vệ sinh lao động; áp dụng tập quán an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động, đặc biệt là nông dân, ngư dân; vai trò tổ chức đại diện người lao động là nông dân, ngư dân ở cơ sở trong vấn đề an toàn, vệ sinh lao động; sự tham gia đại diện người lao động trong điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc tham gia các hoạt động phối hợp của Hội Nông dân các cấp trong hoạt động của hội đồng quốc gia, hội đồng cấp tỉnh và các sự kiện về an toàn, vệ sinh lao động; vai trò của Hội Nông dân trong việc phong trào quần chúng về an toàn, vệ sinh lao động.
 	2.10. Bảo hiểm xã hội tỉnh
Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mức hưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết…) và các đề xuất về mức đóng, mức hưởng mới phù hợp bảo đảm cân đối thu chi quỹ và bù đắp được những chi phí sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2.11. Các sở, cơ quan khác
[bookmark: _GoBack]Báo cáo tổng kết Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó làm rõ những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý hoặc vai trò cơ quan, tổ chức và các vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; các hạn chế, bất cập và kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết.
3. Nội dung tổng kết đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
 	Đánh giá các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động thông qua thực tiễn an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương. Trong đó tập trung làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn an toàn, vệ sinh lao động cần được điều chỉnh.
 	4. Nội dung tổng kết đối với các doanh nghiệp
Tổ chức tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp mình. Trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; các kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp.
  	5. Hình thức tổng kết
 	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất và khối lượng công việc, quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc chỉ xây dựng Báo cáo tổng kết Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 theo các nội dung nêu trên.






